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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN HD                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH BẠC LIÊU  

 

  Bản án số: 71/2022/DS-ST 

  Ngày: 23/9/2022 

  (V/v Tranh chấp hợp đồng 

tín dụng)         [      

 NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      HD -               

-T                                          
 

Th m ph n - Ch  t a phi n t a  Bà Trƣơng Hồng Diễm 

Các H i th m nh n d n  Ông Lại Thiện Phong 

                                        Ông Lâm Thái Hiệp 

-Thƣ    phi n t    Bà Thái Kim Phƣơng – T      T   án n  n   n 

 uyện HD  t n  B      u  

-Đại diện Viện  iểm sát nhân dân huyện HD tham gia phiên tòa: Ông 

Dƣơng Minh Kh   K ểm sát v  n  

Trong ngày 23 tháng 9 năm 2022 t   trụ sở T   án n  n   n  uyện HD xét 

xử sơ t ẩm  ông      vụ án   n sự t ụ l  số: 110/2022/TLST-DS ngày 17 tháng 5 

năm 2022 về v ệ  “Tr n    ấp hợp đồng tín  ụng”  t eo quyết địn  đ   vụ án r  

xét xử số: 73/2022/QĐXXST-DS ngày 08 tháng 8 năm 2022 g ữ   á  đ ơng sự: 

Nguy n đơn  Ngân hàng thƣơng mại cổ phần KL 

Đị     : số 40 – 42 – 44 P  m Hồng T á   p  ờng Vĩn  T  n  V n  t àn  

p ố RG  t n  KG. 

Đị      l  n  ệ:   u n à p ố 6D  TTTM  uyện HD  t n  B      u 

Ng ờ  đ     ện t eo p áp luật: Ông Trần Ngọ  M – C ứ  vụ Tổng g ám đố   

Ng ờ  đ     ện t eo ủy quyền: Ông   m Trung K    ứ  vụ p ó G ám đố  

p  ng g  o  ị   HD (t eo g ấy ủy quyền số 08/2022/UQ-PGDHD ngày 

20/4/2022). 

  Bị đơn  Anh D nh L, s n  năm 1973 

               Chị Trƣơng Thị Ng, s n  năm 1979 

Cùng đị     : ấp KX, xã LN   uyện HD  t n  B      u 

 (Ông Kiên có đơn xin xét xử vắng mặt; Chị Ng và anh L vắng mặt không có 

lý do) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

T eo đơn   ở    ện ngày 20/4/2022, lờ       trong quá trìn  tố tụng ng ờ  

đ     ện t eo ủy quyền  ủ  nguy n đơn Ngân hàng TMCP KL trình bày: Vào ngày 

22/01/2021 Ng n  àng t  ơng m    ổ p ần KL (s u đ y gọ  tắt là Ng n  àng) 

p  ng g  o  ị   HD  t n  B      u có cho anh Danh L và   ị Tr ơng T ị Ng vay 

t ền t eo  ợp đồng tín  ụng    m  ợp đồng  ầm  ố số A1188568/HĐTD – CC 

ngày 22/01/2021 vớ  số t ền vốn là 20 000 000 đồng  t ờ    n v y là 180 ngày  

ngày đến   n trả nợ là 22/7/2021  lã  suất trong   n là 16%/năm  lã  suất quá   n 

bằng 150% lã  suất   o v y ng y tr ớ  t ờ  đ ểm p át s n  nợ quá   n   ìn  t ứ  

t  n  toán là trả lã  và vốn  àng ngày  tà  sản  ầm  ố để đảm bảo   o  ợp đồng tín 

 ụng n u tr n là xe mô tô n ãn   ệu HONDA WAVE RSX  G ấy   ứng n ận 

đăng    số 002475  b ển số 94S1- 4875  số   ung 4329AY274607  số máy C43E 

– 5753927 g ấy đăng ký do anh Danh L đứng t n. T eo  ợp đồng tín  ụng    m 

 ợp đồng  ầm  ố số A1188571/HĐTD – CC ngày 22/01/2021 v y số t ền vốn là 

10 000 000 đồng  mụ  đí   v y là mu  bán  t ờ    n v y là 180 ngày đến   n trả 

nợ là 22/7/2021  lã  suất trong   n là 16%/năm  lã  suất quá   n bằng 150% lã  

suất   o v y ng y tr ớ  t ờ  đ ểm p át s n  nợ quá   n   ìn  t ứ  t  n  toán là 

trả lã  và vốn  àng ngày  Tuy n   n  đến t ờ    n t  n  toán  ợp đồng  mặ   ù 

Ng n  àng n  ều lần n ắ  n ở  ũng n   t o t ờ  g  n   o  n  L và   ị Ng thanh 

toán nợ   o Ng n  àng n  ng  n  L và   ị Ng vẫn   ông t ự    ện đúng   m  ết.  

N y Ng n  àng   ở    ện y u  ầu anh Danh L và   ị Tr ơng T ị Ng cùng 

 ó ng ĩ  vụ trả cho Ng n  àng t  ơng m    ổ p ần KL đố  vớ   ợp đồng tín  ụng 

   m  ợp đồng  ầm  ố số A1188568/HĐTD – CC ngày 22/01/2021 vớ  số t ền là 

23 881 339 đồng (trong đó t ền gố  là 17.555.580 đồng  t ền lã  trong   n là 

1.385.186 đồng  t ền lã  quá   n là 4.940.573 đồng tín  đến ngày 23/9/2022) và 

 ợp đồng tín  ụng    m  ợp đồng  ầm  ố số A1188571/HĐTD – CC ngày 

22/01/2021 vớ  số t ền là 11 940 890 đồng (trong đó t ền gố  là 8 777 900 đồng  

t ền lã  trong   n là 692 672 đồng  t ền lã  quá   n là 2 470 318 đồng tín  đến 

ngày 23/9/2022) và lã  suất  ủ  số t ền      t  n  toán   o Ng n  àng t eo mứ  

lã  suất mà  á  b n t ỏ  t uận trong  ợp đồng tín   ể từ ngày t ếp t eo  ủ  ngày 

xét xử   o đến     t    àn  án xong  Ngoà  r  Ng n  àng   ông  ó y u  ầu nào 

khác. 

Đố  vớ  bị đơn  n  D n  L và   ị Tr ơng T ị Ng: Mặ   ù anh L và   ị Ng 

đã đ ợ  T   án tống đ t  ợp lệ t ông báo t ụ l  vụ án  g ấy tr ệu tập làm v ệ  và 

t ông báo về p   n  ọp   ểm tr  v ệ  g  o nộp  t ếp  ận   ông        ứng  ứ và 

    g ả   n  ng anh L và   ị Ng vẫn   ông đến T   án để làm v ệ  t eo nội dung 

g ấy tr ệu tập  ủ  T   án mà   ông  ó l   o   ín  đáng  Do đó  T   án sẽ t ến 

 àn  g ả  quyết vắng mặt đố  vớ  anh L và   ị Ng t eo đúng trìn  tự quy địn   ủ  

p áp luật tố tụng   n sự  

Đ     ện V ện   ểm sát n  n   n  uyện HD t  m g   p   n t   p át b ểu   

  ến:  

Về t ủ tụ  tố tụng: V ệ  tu n t eo p áp luật tố tụng trong quá trìn  g ả  

quyết vụ án  ủ  T ẩm p án  Hộ  đồng xét xử và  ủ  nguy n đơn là đúng t eo quy 
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địn   ủ  p áp luật. Đố  vớ  bị đơn        ấp  àn  ng   m t eo g ấy tr ệu tập  ủ  

Tòa án. 

Về nộ   ung vụ án: đề ng ị Hộ  đồng xét xử   ấp n ập toàn bộ y u  ầu   ở  

  ện  ủ  Ng n  àng t  ơng m    ổ p ần KL đố  vớ   n  D n  L và   ị Tr ơng 

T ị Ng về v ệ  tr n    ấp  ợp đồng tín  ụng  Buộ  anh Danh L và   ị Tr ơng T ị 

Ng cùng  ó ng ĩ  vụ trả Ng n  àng t  ơng m    ổ p ần KL đố  vớ   ợp đồng tín 

 ụng    m  ợp đồng  ầm  ố số A1188568/HĐTD – CC ngày 22/01/2021 vớ  số 

t ền là 23 881 339 đồng (trong đó t ền gố  là 17 555 580 đồng  t ền lã  trong   n là 

1 385 186 đồng  t ền lã  quá   n là 4 940 573 đồng tín  đến ngày 23/9/2022) và 

 ợp đồng tín  ụng    m  ợp đồng  ầm  ố số A1188571/HĐTD – CC ngày 

22/01/2021 vớ  số t ền là 11 940 890 đồng (trong đó t ền gố  là 8 777 900 đồng  

t ền lã  trong   n là 692 672 đồng  t ền lã  quá   n là 2 470 318 đồng tín  đến 

ngày 23/9/2022)  Kể từ ngày t ếp t eo  ủ  ngày xét xử   o đến     t    àn  án 

xong  b n p ả  t    àn  án   n p ả    ịu   oản t ền lã   ủ  số t ền   n p ả  t    àn  

án t eo mứ  lã  suất mà  á  b n t ỏ  t uận trong  ợp đồng  

Về án phí: Ng n  àng t  ơng m    ổ p ần KL   ông p ả    ịu  Ngân hàng 

t  ơng m    ổ p ần KL đã t m  ự nộp số t ền t m ứng án p í là 828.000 đồng 

ngày 17/5/2022 t eo b  n l   t u số 0006330 t   C    ụ  T    àn  án   n sự  uyện 

HD đ ợ  n ận l   đủ  Buộ  anh Danh L và   ị Tr ơng T ị Ng cùng p ả  nộp số 

t ền án p í   n sự sơ t ẩm  ó g á ng    là 1.791.000 đồng t   C    ụ  T    àn  án 

  n sự  uyện HD. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

S u     ng   n  ứu  á  tà  l ệu    ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án đ ợ  t ẩm 

tr  t   p   n t    tr n  ơ sở p át b ểu  ủ  đ     ện V ện   ểm sát  Hộ  đồng xét xử 

xét t ấy: 

[1] Về t ủ tụ  tố tụng: T eo y u  ầu   ở    ện  ủ  Ng n  àng t  ơng m   

 ổ p ần KL đố  vớ  anh Danh L và   ị Tr ơng T ị Ng về v ệ  tr n    ấp hợp 

đồng tín  ụng; Bị đơn anh Danh L và   ị Tr ơng T ị Ng  ó  ộ   ẩu t  ờng trú t   

 uyện HD   ăn  ứ   oản 3 Đ ều 26  đ ểm     oản 1 Đ ều 35  Đ ểm     oản 1 

Đ ều 39 Bộ luật tố tụng   n sự năm 2015  vụ án t uộ  t ẩm quyền g ả  quyết  ủ  

T   án n  n   n  uyện HD. 

Ông Lâm Trung Kiên  ó đơn y u  ầu đ ợ  vắng mặt t   p   n t   xét xử sơ 

t ẩm  Căn  ứ   oản 1 Đ ều 228  ủ  Bộ luật tố tụng   n sự  Hộ  đồng xét xử   ấp 

n ận và t ến  àn  xét xử vắng mặt đố  vớ  ông Lâm Trung Kiên. 

Anh Danh L và   ị Tr ơng T ị Ng đã đ ợ  tr ệu tập  ợp lệ đến lần t ứ     

để t  m g   p   n t   xét xử sơ t ẩm  n  ng anh L và   ị Ng vẫn vắng mặt mà 

  ông  ó l   o   ín  đáng  Căn  ứ đ ểm b   oản 2 Đ ều 227  ủ  Bộ luật tố tụng 

  n sự  Hộ  đồng xét xử t ến  àn  xét xử vắng mặt đố  vớ  anh Danh L và   ị 

Tr ơng T ị Ng. 
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[2] Về nộ   ung vụ án: Ng n  àng t  ơng m    ổ p ần KL   ở    ện yêu 

 ầu  n  D n  L và   ị Tr ơng T ị Ng  ùng  ó ng ĩ  vụ trả nợ   o Ng n  àng 

t eo  ợp đồng tín  ụng đã     ết  Trong quá trìn  g ả  quyết vụ án  Ng n  àng 

t  ơng m    ổ p ần KL  ó  ung  ấp  ợp đồng tín  ụng    m  ợp đồng  ầm  ố số 

A1188568/HĐTD – CC ngày 22/01/2021 và  ợp đồng tín  ụng    m  ợp đồng 

 ầm  ố số A1188571/HĐTD – CC ngày 22/01/2021  ó   ữ     ủ   n  L và   ị 

Ng   ó xá  n ận  ủ  Ủy b n n  n   n t ị trấn Ng n Dừ    uyện HD  t n  B   

   u  Từ đó  Hộ  đồng xét xử  ó đủ  ơ sở xá  địn  v ệ  g  o  ị   v y t ền g ữ  

Ngân hàng t  ơng m    ổ p ần KL vớ   n  D n  L và   ị Tr ơng T ị Ng là hoàn 

toàn  ó xảy r  tr n t ự  tế. Xét t ấy, do trong quá trìn  v y vốn  n  L và   ị Ng 

  ông t ự    ện đúng ng ĩ  vụ t  n  toán nợ t eo  ợp đồng đã     ết  n n v ệ  

Ngân hàng t  ơng m    ổ p ần KL   ở    ện y u  ầu  n  L và   ị Ng thanh toán 

nợ là p ù  ợp vớ  quy địn  t   Đ ều 463  466 và 468  ủ  Bộ luật   n sự năm 2015  

Đ ều 91  uật  á  tổ   ứ  tín  ụng n n đ ợ  Hộ  đồng xét xử xem xét   ấp n ận 

y u  ầu   ở    ện  ủ  Ng n  àng đố  vớ  anh Danh L và   ị Tr ơng T ị Ng. Buộ  

anh Danh L và   ị Tr ơng T ị Ng  ùng  ó ng ĩ  vụ t  n  toán trả   o Ng n  àng 

TMCP KL đố  vớ   ợp đồng tín  ụng    m  ợp đồng  ầm  ố số A1188568/HĐTD 

– CC ngày 22/01/2021 vớ  số t ền là 23 881 339 đồng (trong đó t ền gố  là 

17 555 580 đồng  t ền lã  trong   n là 1 385 186 đồng  t ền lã  quá   n là 

4 940 573 đồng tín  đến ngày 23/9/2022) và  ợp đồng tín  ụng    m  ợp đồng 

 ầm  ố số A1188571/HĐTD – CC ngày 22/01/2021 vớ  số t ền là 11 940 890 

đồng (trong đó t ền gố  là 8 777 900 đồng  t ền lã  trong   n là 692 672 đồng  t ền 

lã  quá   n là 2 470 318 đồng tín  đến ngày 23/9/2022)  Kể từ ngày t ếp t eo  ủ  

ngày xét xử   o đến     t    àn  án xong  b n p ả  t    àn  án   n p ả    ịu 

  oản t ền lã   ủ  số t ền   n p ả  t    àn  án t eo mứ  lã  suất mà  á  b n t ỏ  

t uận trong  ợp đồng  

 [3] Án phí   n sự sơ t ẩm  ó g á ng   : Ng n  àng t  ơng m    ổ p ần 

KL   ông p ả    ịu  Ng n  àng t  ơng m    ổ p ần KL đã t m  ự nộp số t ền 

t m ứng án p í là 828 000 đồng ngày 17/5/2022 t eo b  n l   t u số 0006330 t   

C    ụ  T    àn  án   n sự  uyện HD đ ợ  n ận l   đủ  Buộ   n  D n  L và   ị 

Tr ơng T ị Ng  ùng p ả  nộp số t ền án p í   n sự sơ t ẩm  ó g á ng    là 

1.791.000 đồng t   C    ụ  T    àn  án   n sự  uyện HD. 
 

[4] Quan đ ểm  ủ  K ểm sát v  n t  m g   p   n t   là p ù  ợp  đ ợ  Hộ  

đồng xét xử xem xét   ấp n ận  

Vì c c lẽ n u tr n, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn  ứ vào   oản 3 Đ ều 26; đ ểm     oản 1 Đ ều 35; Đ ểm     oản 1 

Đ ều 39;   oản 2 Đ ều 92  đ ểm b   oản 2 Đ ều 227;   oản 1 Đ ều 228  ủ  Bộ 

luật Tố tụng D n sự năm 2015. 

Căn  ứ vào Đ ều 91  uật  á  tổ   ứ  tín  ụng năm 2010  sử  đổ  bổ sung 

năm 2017; 
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Căn  ứ vào Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy 

b n t  ờng vụ Quố   ộ  quy địn  về mứ  t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  quản l  và sử 

 ụng án p í và lệ p í T   án; 

Tuy n xử: 

1/  C ấp n ận toàn bộ y u  ầu   ở    ện  ủ  Ngân hàng t  ơng m    ổ p ần 

KL đố  vớ  anh Danh L và   ị Tr ơng T ị Ng về v ệ  tr n   ợp đồng tín  ụng. 

2/  Buộ  anh Danh L và   ị Tr ơng T ị Ng  ó ng ĩ  vụ trả   o Ngân hàng 

t  ơng m    ổ p ần KL đố  vớ   ợp đồng tín  ụng    m  ợp đồng  ầm  ố số 

A1188568/HĐTD – CC ngày 22/01/2021 vớ  số t ền là 23 881 339 đồng (trong đó 

t ền gố  là 17 555 580 đồng  t ền lã  trong   n là 1 385 186 đồng  t ền lã  quá   n 

là 4 940 573 đồng tín  đến ngày 23/9/2022) và  ợp đồng tín  ụng    m  ợp đồng 

 ầm  ố số A1188571/HĐTD – CC ngày 22/01/2021 vớ  số t ền là 11 940 890 

đồng (trong đó t ền gố  là 8 777 900 đồng  t ền lã  trong   n là 692 672 đồng  t ền 

lã  quá   n là 2 470 318 đồng tín  đến ngày 23/9/2022)  Kể từ ngày t ếp t eo  ủ  

ngày xét xử   o đến     t    àn  án xong  b n p ả  t    àn  án   n p ả    ịu 

  oản t ền lã   ủ  số t ền   n p ả  t    àn  án t eo mứ  lã  suất mà  á  b n t ỏ  

t uận trong  ợp đồng  

3/. Án phí   n sự sơ t ẩm  ó g á ng   : Ng n  àng t  ơng m    ổ p ần KL 

  ông p ả    ịu  Ng n  àng t  ơng m    ổ p ần KL đã t m  ự nộp số t ền t m 

ứng án p í là 828 000 đồng ngày 17/5/2022 t eo b  n l   t u số 0006330 t   C   

 ụ  T    àn  án   n sự  uyện HD đ ợ  n ận l   đủ  Buộ   n  D n  L và   ị 

Tr ơng T ị Ng  ùng p ả  nộp số t ền án p í   n sự sơ t ẩm  ó g á ng    là 

1.791.000 đồng t   C    ụ  T    àn  án   n sự  uyện HD. 

4/.Tr ờng  ợp bản án đ ợ  t    àn  t eo quy địn  t   Đ ều 2  uật t    àn  

án   n sự t ì ng ờ  đ ợ  t    àn  án   n sự  ng ờ  p ả  t    àn  án   n sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t    àn  án  quyền y u  ầu t    àn  án  tự nguyện t    àn  án 

 oặ  bị    ng   ế t    àn  án t eo quy địn  t    á  Đ ều 6 7 và 9  uật t    àn  án 

  n sự; t ờ    ệu t    àn  án đ ợ  quy địn  t   Đ ều 30  uật t    àn  án   n sự  

Án xử sơ t ẩm  ông      báo   o Ng n  àng t  ơng m    ổ p ần KL, anh 

Danh L và   ị Tr ơng T ị Ng đ ợ  quyền   áng  áo trong t ờ    n 15 ngày  ể từ 

ngày nhận đ ợ  bản án  oặ   ể từ ngày bản án đ ợ  tống đ t  ợp lệ  

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                       Thẩm phán – Chủ tọ  phi n t   
N     ậ : 
- TAND tỉnh Bạc Li u; 

- VKSND huyện HD; 

- Chi cục THADS huyện HD; 

- C c đương sự;  

- Lưu HS vụ  n;                                                                      
                                                                                 Trƣơng Hồng Diễm 
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